TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: CNSH&MT


Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường                                                                                                                                         

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Thiết kế và phân tích thí nghiệm ………………………..

Mã học phần: 75943 ……………...… Số tín chỉ: 3 ……….……
Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): ĐH ………………………………………...
Học phần tiên quyết: Đại số tuyến tính……………………..

Bộ môn quản lý học phần: Bộ môn Công nghệ kỹ thuật Môi trường
Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 56CTM, 56CNMT
Thuộc Học kỳ: I….. Năm học:  2015-2016………………………..

2. Mô tả tóm tắt học phần 
 Học phần cung cấp cho người học kiến thức và kỹ năng cụ thể về: thiết kế thí nghiệm, kiến thức cơ bản về thu thập và xử số liệu, biểu diễn và phân tích kết quả, sử dụng một số phần mềm chuyên dụng; nhằm giúp người học có khả năng thực hiện độc lập và phát triển các kỹ năng trên trong lĩnh vực chuyên môn ngành nghề. 

3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Ngô Đăng Nghĩa …Chức danh, học vị: PGS.TS
Điện thoại:  0914205115…… Email: ngodangnghia@gmail.com
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên: ………………………
Địa điểm, lịch tiếp SV: Văn phòng Viện CNSH&MT
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề
4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Thu thập và trình bày số liệu
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Tổng thể và mẫu trong thí nghiệm
	-Hiểu được sự khác nhau cơ bản giữa tổng thể và mẫu.

Xác định được phương pháp lấy mẫu hợp lý. 
	Diễn giảng-giải bài tập-giải bài tập

	2. Thu thập số liệu, sai số và cách xử lý
	Xác định được các số liệu bất thường và cách loại bỏ
	Diễn giảng-giải bài tập

	 3. Trình bày số liệu 


	-Hiểu được ý nghĩa của việc trình bày số liệu.

-Có khả năng trình bày số liệu ở dạng bảng và đồ thị.
-Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ thực hiện việc trình bày số liệu.
	Diễn giảng-giải bài tập

	4. Đại lương thống kê   tóm lược 


	-Hiểu được ý nghĩa của việc mô tả dữ liệu bằng các đại lượng. Xác định được các đại lượng thống kê cơ bản để mô tả độ tập trung và độ phân tán của dữ liệu
-Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ thực hiện việc tính toán đại lượng thống kê tóm lược 
	Diễn giảng-giải bài tập


Chủ đề 2: Ước lượng và kiểm định giả thuyết
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1.Ước lượng  khoảng tin cậy cho giá trị trung bình 


	-Hiểu được ý nghĩa của bài toán ước lượng

-Có khả năng ước lượng khoảng tin cậy cho giá trị trung bình của tổng thể
-Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ thực hiện bài toán ước lượng 
	Diễn giảng-giải bài tập

	2.Kiểm định giả thuyết về phương sai
	-Hiểu được thế nào là giả thuyết thống kê và kiểm định giả thuyết thống kê.
-Có khả năng kiểm định giả thiết về phương sai của một tổng thể

	Diễn giảng-giải bài tập

	3.Kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình 


	-Có khả năng kiểm định giả thiết về giá trị trung bình của một tổng thể
Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc kiểm định giả thuyết về giá trị trung bình

	Diễn giảng-giải bài tập

	4.Xác định kích thước mẫu để ước lượng cho giá trị trung bình 


	-Hiểu được ý nghĩa của việc xác định kích thước mẫu.
Có khả năng xác định được kích thước mẫu trong bài toán kiểm định giá trị trung bình
	Diễn giảng-giải bài tập


Chủ đề 3: Phân tích phương sai (ANOVA)
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1.Phân tích phương sai 1 yếu tố 

	-Hiểu được ý nghĩa của phân tích phương sai, thủ tục phân tích phương sai

 -Có khả năng tính toán để phân tích phương sai một yếu tố ( One way – ANOVA)
-Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích phương sai một yếu tố
	Diễn giảng-giải bài tập

	2.Phân tích phương sai 2 yếu tố 

	-Có khả năng tính toán để phân tích phương sai hai yếu tố ( Two way – ANOVA)
Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích phương sai hai yếu tố 
	Diễn giảng-giải bài tập

	3.Phân tích sâu ANOVA (Post Hoc) 


	-Hiểu được ý nghĩa của việc phân tích Post Hoc
Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích Post Hoc (so sánh từ 3 giá trị trung bình trở lên)


	Diễn giảng-giải bài tập


Chủ đề 4: Phân tích tương quan và hồi quy
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1.Phân tích tương quan 
	-Hiểu được ý nghĩa của phân tích tương quan, hệ số tương quan

-Có khả năng tính được hệ số tương quan
Sử dụng được một phần mềm để tính hệ số tương quan 

	Diễn giảng-giải bài tập

	2.Phân tích hồi qui tuyến tính đơn
	- Hiểu được ý nghĩa của bài toán phân tích hồi quy, phương trình hồi quy, các hệ số hồi qui 

- Có khả năng xác đinh phương trình hồi qui tuyến tính đơn và kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

- Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích hồi quy tuyến tính đơn 


	Diễn giảng-giải bài tập

	3.Phân tích hồi qui tuyến tính bội 
	- Có khả năng xác đinh phương trình hồi qui tuyến tính bội, kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi qui và kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

- Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích hồi quy tuyến tính bội
	Diễn giảng-giải bài tập


Chủ đề 5 Thiết kế  thí nghiệm thăm dò độ biến động
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1.Thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn (CRD) 


	-Hiểu được ý nghĩa của mô hình thiết kế CRD.

-Có khả năng phân tích số liệu theo mô hình CRD

Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích số liệu dựa theo mô hình CRD
	Diễn giảng- bài tập

	2.Thiết kế khối ngẫu nhiên đầy đủ (CRCB) 


	-Hiểu được ý nghĩa của mô hình thiết kế CRCBD.

-Có khả năng phân tích số liệu theo mô hình CRCBD

Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích số liệu dựa theo mô hình  CRCBD
	Diễn giảng- bài tập

	3.Thiết kế ô vuông Latinh 


	-Hiểu được ý nghĩa của mô hình thiết kế Latin Square 

-Có khả năng phân tích số liệu theo mô hình Latin Square
-Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích số liệu dựa theo mô hình Latin Square

	Diễn giảng- bài tập

	4.Thiết kế lô phân cấp (Split – Plot – Design) 


	- Hiểu được ý nghĩa của mô hình thiết kế Split – Plot – Design
-Có khả năng phân tích số liệu theo mô hình Split – Plot – Design
-Sử dụng được một phần mềm để hỗ trợ việc phân tích số liệu dựa theo mô hình Split – Plot – Design

	Diễn giảng- bài tập


Chủ đề 6 Thiết kế  thí nghiệm thăm dò độ mặt đáp

	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1.Thiết kế bậc một 


	-Hiểu được ý nghĩa của phương pháp bề mặt đáp ứng (RSM)

-Có khả năng sử dụng một phần mềm để thiết kế thí nghiệm theo mô hình bậc một 
	Diễn giảng- bài tập

	2.Thiết kế bậc hai và tối ưu hóa 


	-Hiểu được hai mô hình thiết kế bâc hai thường dùng (CCD và BBD)

-Có khả năng sử dụng một phần mềm để thiết kế thí nghiệm theo hai mô hình thí nghiệm này

-Hiểu được ý nghĩa của bài toán tối ưu hóa theo đường dốc nhất và các bước khi thực hiện tối ưu hóa theo phương pháp này


	Diễn giảng- bài tập


5. Phân bổ thời gian của học phần 
	Chủ đề


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập
	Tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Thu thập và trình bày số liệu 
	2
	2
	
	
	8
	12

	Ước lượng và kiểm định giả thuyết
	2
	3
	
	
	10
	15

	Phân tích phương sai (ANOVA)
	3
	3
	
	
	10
	16

	Phân tích tương quan và hồi quy
	3
	3
	
	
	12
	18

	Thiết kế  thí nghiệm thăm dò độ biến động
	3
	2
	
	
	    15
	20

	Thiết kế  thí nghiệm thăm dò độ mặt đáp
	2
	2
	
	
	15
	19


6. Tài liệu dạy và học
	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Phạm Hiếu Hiền
	Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý thí nghiệm
	2001
	NXB Nông nghiệp-HCM
	Thư viện
	X
	

	2
	Tô Cẩm Tú
	Thiết kế và phân tích thí nghiệm
	1999
	NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội
	
	X
	

	3
	Douglas C. Montgomery 

(Arizona State University 
	Design and Analysis of Experiment 

	2001 

	John willey & Son, INC – New York 

	Giảng viên cung cấp 


	
	X

	4
	Đặng Văn Giáp
	Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS- Excel. 

	1997
	NXB Giáo dục
	
	
	X

	5
	Hoàng Trọng – Chu Nguyễn 

	Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS 

	2005
	NXB Thống kê
	
	
	X

	6
	Đặng Thị Thu Hương
	Bài giảng thiết kế và phân tích thí nghiệm
	
	
	Thư viện - Giảng viên cung cấp
	X
	


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần
Sinh viên đi học đầy đủ, làm bài kiểm tra, thi nghiêm túc.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)
	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	5
	Viết
	 Chủ đề 1, 2,3


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	45

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ (khuyến khích sử dụng)
	5

	3
	Điểm thực hành (nếu có)
	

	
	
	

	
	Thi kết thúc học phần:
· Hình thức thi: …viết……………
· Đề mở: (              Đề đóng: □
      
	50


                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)

                 Ngô Đăng Nghĩa                                                   Ngô Đăng Nghĩa
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